
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4
Unit 17 In the city · Lesson 1–2 (SGK tập 2 tr. 46–49)

Tuần 29

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu (xem nghĩa)

go str ight turn ri ht turn l ft

turn r und S op (dừng lại) Excuse m

Bài 2: Circle the correct answer

1. What does it say? – It … 'Stop'. A says B say C saying

2. How can I get … the bookshop? A at B to C in
3. Excuse me. Is there a bakery … here? A on B at C near
4. … can I get to the supermarket? A How B What C Where

Bài 3: Put the words in order

1. does What it say?

2. I How can get to the bakery?

3. and Go straight turn left.

Bài 4: Stress: khoanh từ có trọng âm khác (đọc to, nghe chỗ đọc mạnh)

1. Ví dụ: RAI-ny mạnh ở đầu, Ju-LY mạnh ở sau.
A football B cloudy C Japan D sunny

2. Words you know: A windy B bookshop C bakery D today

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

Tom in the city
Tom is from Britain. Today he's in the city with his father. He wants to go to the bookshop. He says to a
policeman, 'Excuse me. How can I get to the bookshop?' The policeman says, 'Go straight. Then turn left at
the bakery. The bookshop is there.' On the road, Tom sees a sign. What does it say? It says 'Stop'.

1. Tom is from America. T F

2. Tom wants to go to the bookshop. T F

3. He turns right at the bakery. T F

4. The sign says 'Stop'. T F

Bài 6: Let's write

Write how to get to the bookshop (3 sentences).
Do you go straight? Do you turn left or right? Where is the bookshop?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 29

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu (xem nghĩa)

go straight turn right turn left turn round Stop (dừng lại) Excuse me

Bài 2: Circle the correct answer

1. A (says) 2. B (to) 3. C (near) 4. A (How)

Bài 3: Put the words in order

1. What does it say?
2. How can I get to the bakery?
3. Go straight and turn left.

Bài 4: Stress: khoanh từ có trọng âm khác (đọc to, nghe chỗ đọc mạnh)

1. C (Japan) 2. D (today)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. B (F)
2. A (T)
3. B (F)
4. A (T)

Bài 6: Let's write

Mẫu: Go straight. Then turn right at the bakery. The bookshop is there.
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